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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/01/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tin về vùng áp thấp trên biển Đông:
	Hồi 01 giờ ngày 13/01, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 9,6-10,6 độ Vĩ Bắc; 111,7-112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. 
	Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động. 
Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ 13-15/01 ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
2. Tin không khí lạnh tăng cường:
	Sáng 13/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 
	         Dự báo: Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-140C, vùng núi 9-110C.
3. Thời tiết ngày và đêm 13/01:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.
- Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. 
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 11/01 đến 19h00’ ngày 12/01 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Tạ Bú (Sơn La)
	62 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	71 mm

	Phù Yên (Sơn La)
	67 mm
	
	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	59 mm

	Phiêng Lanh (Sơn La)
	75 mm
	
	Hưng Thi (Hòa Bình)
	66 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	67 mm
	
	Hưng Yên (Hưng Yên)
	58 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 12/01 đến 07h00’ ngày 13/01 khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mừa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Mộc Châu (Sơn La)
	21 mm
	
	Vũng Tàu (BR. Vũng Tàu)
	20 mm

	Minh Đài (Phú Thọ)
	21 mm
	
	Huyền Trân (BR. Vũng Tàu)
	45 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 09/01/2017 đến 19h00’ ngày 12/01/2017, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 11/01 và ngày 12/01), với tổng lượng phổ biến từ 60-150mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	166 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	164 mm

	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	171 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	165 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	172 mm
	
	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	174 mm


2. Tình hình thủy văn: Mực nước 7h00 ngày 13/01 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,53m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,59m, các sông khác đang dao động ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	12/01
	214,30
	114,11
	590
	590

	
	
	13/01
	214,28
	114,01
	280
	280

	Hòa Bình
	7h
	12/01
	110,01
	12,59
	1.770
	1.840

	
	
	13/01
	110,03
	11,63
	1.193
	843

	Tuyên Quang
	7h
	12/01
	115,01
	50,23
	625
	608

	
	
	13/01
	115,08
	50,23
	618
	618

	Thác Bà
	7h
	12/01
	54,67
	24,10
	354
	297

	
	
	13/01
	54,61
	24,10
	100
	280


Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang tiếp tục vận hành điều tiết nước bổ sung dòng chảy cho hạ du và phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 vùng hạ du.
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ: Dung tích trung bình đạt 60-85% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao hơn như: Quán Chẽ (Thái Nguyên) 100%, Thượng Long (Phú Thọ) 100%.
[bookmark: _GoBack]- Hồ chứa thủy lợi các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tích nước đạt từ 90-100% dung tích thiết kế. Hiện có 30/109 hồ chứa có cửa van đang xả tràn, dung tích một số hồ có cửa van đang ở mức thấp như sau: Núi Ngang 55% (Quảng Ngãi), Vạn Hội 49%, Núi Một 76% (Bình Định),...
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp và thời tiết, kịp thời thông tin đến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp, mưa, gió mạnh, sóng lớn trên biển và không khí lạnh.
V. TÌNH HÌNH KHÁC
        Theo báo cáo nhanh số 01/BC-PCTT ngày 12/01/2017 của Ban Chỉ  huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng: từ ngày 10-12/01 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to diện rộng làm 01 người mất tích: Hồi 12h30 ngày 12/01/2017 Cháu Lưu Thị Thơm, 12 tuổi, dân tộc Sán Chỉ, thuộc xã Pom Cuổn, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, trên đường đi học về qua suối bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi sự việc xảy ra BCH PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm người mất tích./.

	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;
- Lưu VT.
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